
Tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng lượng dưới 2500 gram

phân theo thành thị, nông thôn

Rate of infant's weight below 2500 gram by residence

%

Tổng 

số Thành thị Nông thôn

Total Urban Rural

3,55 … …

3,48 … …

3,85 … …

3,26 … …

2,97 … …

2,76 … …

3,72 … …

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin

phân theo huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh

Rate of under-one-year children fully vaccinated by district

 %

2005 2009 2010 2011

100,00 95,43 97,60 97,81

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 99,50 96,37 96,52 99,33

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 100,20 97,36 98,19 96,09

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 100,00 91,95 96,54 99,48

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 99,90 98,23 103,03 99,79

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 104,00 96,09 99,28 97,79

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 100,40 93,45 99,32 98,75

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 98,90 96,24 95,27 100,00

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 96,50 95,85 95,78 100,00

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 99,20 94,41 94,38 91,53
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